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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2019

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 12598/2019/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA 
MEDICAL
Địa chỉ: Số 107 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, tổ 1, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02438539696                                   Fax: 
Email: humamedical.info@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SUPOMACA; do:  
KAMATA Co., Ltd – Toke Factory
Địa chỉ: Chiba - ken, Chiba-shi, Midori - ku,, Onodai 2-8-4, Japan sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn công ty KAMATA Co., Ltd ngày 10/4/2019 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính 
kèm).
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 3/2019/0107297459-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA 
MEDICAL
      Địa chỉ: Số 107 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, tổ 1, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02438539696 Fax: 

E-mail: humamedical.info@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0107297459
Số giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 
Ngày cấp/ Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe SUPOMACA
      2. Thành phần: 
   (tính trong 3 viên nang mềm): Dầu hoa rum (405 mg), Bột Maca (150 mg), Chiết xuất cây Bá 
bệnh (90 mg), Bột Baba (30 mg), Chiết xuất hàu (30 mg), Chiết xuất nhân sâm (30 mg), kẽm 
gluconate 60 mg (tương đương kẽm 8.6mg), taurin (30 mg).
   Phụ liệu: gelatin, glycerin, sáp ong (INS 901), este của glycerin và axit béo.
      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố
1  Maca  Định tính  Dương tính
2  Bá bệnh  Định tính  Dương tính
3  Nhân sâm  Định tính  Dương tính
4  Kẽm (từ kẽm gluconate)  mg/3 viên  8.6 ± 20%
5  Hoạt chất ức chế men PDE5  Định tính  Âm tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   Quy cách đóng gói: 42,8 g (475 mg (cả vỏ nang) × 90 viên)
   Chất liệu bao bì: Sản phẩm đựng trong trong lọ thuỷ tinh, đựng trong hộp giấy đảm bảo an 
toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.
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      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   KAMATA Co., Ltd – Toke Factory
   Địa chỉ: Chiba - ken, Chiba-shi, Midori - ku,, Onodai 2-8-4, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn công ty KAMATA Co., Ltd ngày 10/4/2019 (có bản tiêu chuẩn sản phẩm đính 
kèm).

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
HUMA MEDICAL

ATTP_CK_1_1

Trần Hải Bằng



 

NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe  SUPOMACA 

2. Thành phần (tính trong 3 viên nang mềm): Dầu hoa rum (405 mg), Bột Maca (150 mg), Chiết 

xuất cây Bá bệnh (90 mg), Bột Baba (30 mg), Chiết xuất hàu (30 mg), Chiết xuất nhân sâm (30 mg), 

kẽm gluconate 60 mg (tương đương kẽm 8.6mg), taurin (30 mg). 

Phụ liệu: gelatin, glycerin, sáp ong (INS 901), este của glycerin và axit béo. 

3. Công dụng: Hỗ trợ tăng cường sinh lý ở nam giới. 

4. Đối tượng sử dụng: Nam giới sinh lý kém. 

5. Hướng dẫn sử dụng: Uống 3 viên/ngày bằng nước lọc hoặc nước đun sôi để nguội. 

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử 

dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Trường hợp cơ thể không hợp 

sản phẩm, hãy ngưng sử dụng sản phẩm. Những trường hợp đang sử dụng thuốc, hoặc đang nhập 

viện điều trị, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú, cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Vặn 

chặt nắp hộp, để xa tầm tay trẻ em. Hãy sử dụng sản phẩm sớm ngay sau khi mở nắp hộp. 

6. Khối lượng tịnh: 42.8g (475mg/viên, 90 viên/hộp) 

7. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất, hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm. 

8. Bảo quản: Bảo quản ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp, nơi có độ ẩm và nhiệt độ cao. 

9. Xuất xứ, Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về sản phẩm 

10. Xuất xứ: Nhật Bản 

Sản xuất tại: KAMATA Co., Ltd – Toke Factory 

Địa chỉ: Chiba - ken, Chiba-shi, Midori - ku, Onodai 2-8-4, Japan (Nhật Bản) 

11. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL 

Địa chỉ: Số 107, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, tổ 1, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội. 

Điện thoại: 02438539696   

12. Số ĐKSP 
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